
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2025

Khóa: 12 - ĐH Năm học: 2024 - 2025
Học kỳ: 3 (Hè) Đại đội trưởng:
Đại đội: 01 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

TT MSSV Họ và tên
Nhóm /Đại 

đội (c)
Tiểu đội (a)

 Số TT 
giường

Tầng/Lầu Phòng Ghi chú

1 DH72300843 Trần Nguyễn Ngọc Khánh 01 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

2 DH72300846 Võ Hoàng Gia Khánh 01 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

3 DH72300891 Trần Đăng Khoa 01 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

4 DH72300967 Trần Tuấn Kiệt 01 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

5 DH72301148 Nguyễn Trí Minh 01 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

6 DH72301286 Bùi Tuấn Nghĩa 01 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

7 DH72302587 Đồng Khánh Phát 01 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

8 DH72301789 Võ Thành Thái 01 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

9 DH72301796 Trương Chí Thanh 01 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email
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10 DH72302243 Nguyễn Hữu Tuyến 01 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

11 DH72302250 Nguyễn Trí Tuyển 01 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

12 DH72302273 Lê Công Văn 01 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

13 DH72302409 Đoàn Khánh Vinh 01 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

14 DH72302441 Huỳnh Triều Vỹ 01 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

15 DH72302417 Phạm Ngọc Vỹ 01 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

16 DH32301570 Nguyễn Hữu Phước 01 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

17 DH32301572 Nguyễn Tấn Phước 01 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

18 DH32301585 Nguyễn Duy Phương 01 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

19 DH32302435 Tsai Yuen Pi 01 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

20 DH32301615 Huỳnh Đặng Quân 01 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

21 DH32301597 Huỳnh Nhật Quang 01 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

22 DH32301638 Nguyễn Hữu Quốc 01 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

23 DH32302538 Đặng Thành Tâm 01 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email
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24 DH32301924 Lương Chí Thuận 01 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

25 DH32301829 Dương Trí Thức 01 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

26 DH32302152 Nguyễn Văn Trung 01 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

27 DH32302178 Trần Võ Nhật Trường 01 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

28 DH32302222 Nguyễn Quốc Tuấn 01 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

29 DH82300372 Nguyễn Tuấn Điệp 01 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

30 DH82300300 Trần Huỳnh Nhật Duy 01 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

31 DH82300470 Huỳnh Anh Hào 01 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

32 DH82300459 Nguyễn Long Hồ 01 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

33 DH82300747 Nguyễn Quốc Hưng 01 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

34 DH82300643 Phạm Thanh Hùng 01 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

35 DH82300798 Nguyễn Quốc Khang 01 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

36 DH82300809 Trần Nguyễn Gia Khang 01 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

37 DH82300870 Hồ Nguyễn Đăng Khoa 01 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email
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38 DH82300928 Đặng Đình Khương 01 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

39 DH82301077 Nguyễn Hoàng Long 01 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

40 DH82301078 Nguyễn Minh Bảo Long 01 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

41 DH82301089 Trần Thanh Long 01 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

42 DH82301177 Võ Hồng Muôn 01 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

43 DH82301426 Nguyễn Lê Minh Nhựt 01 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

44 DH82301625 Nguyễn Phan Hoàng Quân 01 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

45 DH82301834 Biện Văn Thạch 01 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

46 DH82301917 Lê Văn Thật 01 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

47 DH82301989 Nguyễn Hoàng Tiến 01 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

48 DH82302122 Nguyễn Hữu Trọng 01 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

49 DH82303090 Phạm Ngọc Tú 01 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

50 DH82302213 Lý Anh Tuấn 01 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

51 DH72202196 Nguyễn Phan Thanh Nam 01 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email
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52 DH72202482 Nguyễn Thanh Hải Tuấn 01 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

53 DH72300018 Nguyễn Thúy An 01 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

54 DH72300035 Huỳnh Minh Anh 01 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

55 DH72302940 Trần Băng Băng 01 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

56 DH72300234 Nguyễn Thị Dân 01 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

57 DH72300310 Hồ Thị Mỹ Duyên 01 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

58 DH72300315 Phạm Thị Duyên 01 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

59 DH72301043 Nguyễn Thị Ngọc Linh 01 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

60 DH72301267 Nguyễn Kim Ngọc 01 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

61 DH72301269 Nguyễn Phan Như Ngọc 01 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

62 DH72301278 Trần Thị Bảo Ngọc 01 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

63 DH72301373 Đinh Thị Thảo Nhi 01 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

64 DH72301387 Lư ái Nhi 01 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

65 DH72301390 Nguyễn Lê Hải Nhi 01 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email
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66 DH72301446 Lê Tâm Như 01 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

67 DH72301451 Nguyễn Thị Quỳnh Như 01 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

68 DH72301677 Trần Vũ Gia Quyên 01 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email
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